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LỚP 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 LỚP 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10
P.H P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.H P.20 P.6 P.5 P.4 P.3

GVCN C.Bé.V C.Kem T.Phúc C.Minh.V C.Các GVCN C.Thùy.Đ T.Đon T.Thái C.Tú Anh C.Ngữ
Tiết 1

2
3
4
5

Tiết 1 SHCN (C.Bé.V) SHCN (C.Kem) SHCN (T.Phúc) SHCN (C.Minh.V) SHCN (C.Các) SHCN (C.Thùy.Đ) SHCN (T.Đon) SHCN (T.Thái) SHCN (C.Tú Anh) SHCN (C.Ngữ)
2 NGLL (C.Bé.V) NGLL (C.Kem) NGLL (T.Phúc) NGLL (C.Minh.V) NGLL (C.Các) NGLL (C.Thùy.Đ) NGLL (T.Đon) NGLL (T.Thái) NGLL (C.Tú Anh) NGLL (C.Ngữ)
3 Văn (C.Bé.V) Hóa (C.Kem) Văn (T.Phúc) Toán (T.Thái) Toán (C.Các) Địa (C.Thùy.Đ) Văn (T.Đon) KTNN (T.Tân.NN) Văn (C.Minh.V) Lý (C.Ngữ)
4 Toán (C.Các) Hóa (C.Kem) Văn (T.Phúc) Văn (C.Minh.V) Địa (C.Thùy.Đ) KTNN (T.Tân.NN) Văn (T.Đon) Toán (T.Thái) Địa (C.Tú Anh) Lý (C.Ngữ)
5 GDCD (T.Ngọc) Văn (C.ThuThủy) Toán (T.Thoa) Văn (C.Minh.V) Địa (C.Thùy.Đ) Hóa (C.Kem) Lý (C.Ngữ) Toán (T.Thái) Địa (C.Tú Anh) Toán (T.Hưng)

Tiết 1 T.Dục (T.Khánh)
2 T.Dục (T.Khánh)
3 T.Dục (T.Khánh)
4 T.Dục (T.Khánh)
5

Tiết 1 Anh (T.Sơn.AV) Anh (T.Tùng) KTNN (T.Tân.NN) Sử (C.Yến) Hóa (T.Sơn.H) Lý (T.Gia) GDCD (C.Nga.CD) Toán (T.Thái) Toán (C.Các) Toán (T.Hưng)
2 Anh (T.Sơn.AV) Anh (T.Tùng) Q.Phòng (T.Bé.QP) Hóa (C.Hân.H) Hóa (T.Sơn.H) Lý (T.Gia) Anh (C.Linh) Toán (T.Thái) Toán (C.Các) GDCD (C.Nga.CD)
3 Toán (C.Các) Sử (C.Yến) Hóa (C.Ngân) Hóa (C.Hân.H) Anh (T.Sơn.AV) GDCD (C.Nga.CD) Anh (C.Linh) Văn (T.Đon) Lý (T.Gia) Hóa (T.Sơn.H)
4 Địa (T.Đức-Đ) Q.Phòng (T.Bé.QP) Lý (T.Gia) Lý (T.Sỏi) Anh (T.Sơn.AV) Toán (C.Chân) Toán (C.Phượng) Hóa (C.Hân.H) Hóa (C.Ngân) Anh (C.Linh)
5 KTNN (T.Tân.NN) Địa (T.Đức-Đ) Lý (T.Gia) Lý (T.Sỏi) GDCD (C.Nga.CD) Toán (C.Chân) Toán (C.Phượng) Hóa (C.Hân.H) Hóa (C.Ngân) Anh (C.Linh)

Tiết 1 T.Dục (T.Phương)
2 T.Dục (T.Phương)
3 T.Dục (T.Phương)
4 T.Dục (T.Phương)
5

Tiết 1 Lý (C.Quyên) Văn (C.ThuThủy) Toán (T.Thoa) Toán (T.Thái) Văn (C.Hường) Q.Phòng (T.Bé.QP) Toán (C.Phượng) Địa (C.Uyên) Toán (C.Các) Văn (C.Kiều)
2 Lý (C.Quyên) Văn (C.ThuThủy) Anh (C.Hg.Anh) Toán (T.Thái) Văn (C.Hường) Văn (C.Hà.V) Toán (C.Phượng) Địa (C.Uyên) Toán (C.Các) Văn (C.Kiều)
3 Sinh (C.Hiền) Địa (T.Đức-Đ) Anh (C.Hg.Anh) Q.Phòng (T.Bé.QP) Toán (C.Các) Văn (C.Hà.V) KTNN (T.Tân.NN) Anh (C. Ly) Hóa (C.Ngân) Anh (C.Linh)
4 Toán (C.Các) KTNN (T.Tân.NN) Hóa (C.Ngân) Anh (C.Linh) Lý (C.Quyên) Anh (C.Hg.Anh) Hóa (C.Phụng) Anh (C. Ly) Anh (C.Thảo) Toán (T.Hưng)
5 Toán (C.Các) Sinh (C.Hiền) Hóa (C.Ngân) Anh (C.Linh) Lý (C.Quyên) Anh (C.Hg.Anh) Hóa (C.Phụng) Q.Phòng (T.Bé.QP) Anh (C.Thảo) Toán (T.Hưng)

Tiết 1 T.Dục (T.Đạt.TD)
2 T.Dục (T.Đạt.TD)
3 T.Dục (T.Khánh) T.Dục (T.Đạt.TD)
4 T.Dục (T.Khánh) T.Dục (T.Đạt.TD)
5

Tiết 1 Văn (C.Bé.V) Lý (C.Quyên) Toán (T.Thoa) Địa (C.Thùy.Đ) Tin học (C.Phước.TH) Lý (T.Gia) Văn (T.Đon) Lý (C.Kiên) Tin học (C.Kim.TH) Lý (C.Ngữ)
2 Văn (C.Bé.V) Lý (C.Quyên) Toán (T.Thoa) Địa (C.Thùy.Đ) Hóa (T.Sơn.H) Văn (C.Hà.V) Lý (C.Ngữ) Văn (T.Đon) Tin học (C.Kim.TH) KTNN (T.Tân.NN)
3 Địa (T.Đức-Đ) Hóa (C.Kem) Lý (T.Gia) Tin học (C.Phước.TH) Lý (C.Quyên) Địa (C.Thùy.Đ) Lý (C.Ngữ) Văn (T.Đon) KTNN (T.Tân.NN) Văn (C.Kiều)
4 Q.Phòng (T.Bé.QP) Toán (T.Tâm) Địa (T.Đức-Đ) Tin học (C.Phước.TH) KTNN (T.Tân.NN) Hóa (C.Kem) Sử (C.Trân) Tin học (C.Kim.TH) Lý (T.Gia) Hóa (T.Sơn.H)
5 Hóa (C.Phụng) Toán (T.Tâm) Địa (T.Đức-Đ) KTNN (T.Tân.NN) Sử (C.Trân) Hóa (C.Kem) Q.Phòng (T.Bé.QP) Tin học (C.Kim.TH) Lý (T.Gia) Hóa (T.Sơn.H)

Tiết 1 T.Dục (T.Phương)
2 T.Dục (T.Phương)
3 T.Dục (T.Phương) T.Dục (T.Đạt.TD)
4 T.Dục (T.Phương) T.Dục (T.Đạt.TD)
5

Tiết 1 Anh (T.Sơn.AV) Anh (T.Tùng) Anh (C.Hg.Anh) Lý (T.Sỏi) Văn (C.Hường) Tin học (C.Phước.TH) Anh (C.Linh) Hóa (C.Hân.H) Văn (C.Minh.V) Địa (C.Uyên)
2 Anh (T.Sơn.AV) Anh (T.Tùng) Anh (C.Hg.Anh) Hóa (C.Hân.H) Q.Phòng (T.Bé.QP) Tin học (C.Phước.TH) Anh (C.Linh) Anh (C. Ly) Văn (C.Minh.V) Địa (C.Uyên)
3 Sử (C.Yến) Tin học (C.Thắm.TH) Văn (T.Phúc) Văn (C.Minh.V) Tin học (C.Phước.TH) Sinh (T.Hòa) Sinh (C.Hiền) Anh (C. Ly) Q.Phòng (T.Bé.QP) Anh (C.Linh)
4 Tin học (C.Thắm.TH) Toán (T.Tâm) Sử (C.Yến) Anh (C.Linh) Anh (T.Sơn.AV) Anh (C.Hg.Anh) Tin học (C.Phước.TH) Sinh (C.Hiền) GDCD (C.Nga.CD) Sinh (T.Hòa)
5 Tin học (C.Thắm.TH) Toán (T.Tâm) Sinh (C.Hiền) Anh (C.Linh) Anh (T.Sơn.AV) Anh (C.Hg.Anh) Tin học (C.Phước.TH) GDCD (C.Nga.CD) Sinh (T.Hòa) Q.Phòng (T.Bé.QP)

Tiết 1
2
3
4
5

Tiết 1 Lý (C.Quyên) Tin học (C.Thắm.TH) GDCD (C.Nga.CD) Toán (T.Thái) Sinh (T.Hòa) Toán (C.Chân) Hóa (C.Phụng) Sử (C.Trân) Anh (C.Thảo) Sử (C.Thương)
2 Hóa (C.Phụng) Lý (C.Quyên) Tin học (C.Thắm.TH) GDCD (C.Nga.CD) Toán (C.Các) Toán (C.Chân) Địa (C.Uyên) Lý (C.Kiên) Anh (C.Thảo) Tin học (C.Kim.TH)
3 Hóa (C.Phụng) GDCD (C.Nga.CD) Tin học (C.Thắm.TH) Sinh (T.Hòa) Toán (C.Các) Sử (C.Trân) Địa (C.Uyên) Lý (C.Kiên) Sử (C.Thương) Tin học (C.Kim.TH)
4
5
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